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KẾ HOẠCH 

Tiêm bổ sung vaccin UV - BH giảm liều ( Td ) cho học sinh lớp 2 và trẻ sinh từ 

ngày ( 1/1/2017 đến ngày 31/1/2017 ) không đi học  năm 2025 

 

Thực hiện kế hoạch số 04/KH- UBND  ngày 07 tháng 01 năm 2025 của UBND 

huyện Quảng Xương về việc triển khai Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu  

giảm liều(td) cho học sinh lớp 2 và trẻ sinh từ ngày ( 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017. 

năm 2025 trên địa bàn huyện Quảng Xương. Ban CSSK ban đầu xã quảng phúc , xây 

dựng kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu  giảm liều (Td ) cho học 

sinh lớp 2 và trẻ sinh từ  (1/1/2017 đến 31/12/2017) năm 2025 với những nội dung 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Triển khai tiêm bổ sung vác xin uốn ván, bạch hầu giảm liều ( Td )theo quyết 

định số 1596/QĐ-BYT ngày 10/06/2024 của bộ y tế  

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Uốn ván, bệnh Bạch hầu, chủ động phòng 

ngừa dịch bệnh, không để tử vong do Bạch hầu, Uốn ván trong địa bàn xã  

2. Chỉ tiêu 

- Đạt tỷ lệ > 90% học sinh lớp 2, trẻ sinh từ ngày ( 1/1/2017 đến 31/12/2017) 

không đi học trong xã được tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều  

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng và các qui định 

của Bộ y tế về tiêm chủng.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch 

- Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng của xã gồm: Phó chủ tịch UBND xã làm 

trưởng ban, trưởng trạm y tế làm phó ban trực, Thành viên ban chỉ đạo là: Hiệu 

trưởng trường tiểu học, công chức văn hóa, Hội Phụ nữ, cộng tác viên dân số, Hội 

Nông dân, Đoàn thanh niên. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Tăng cường tuyên truyền mức độ nguy hiểm của bệnh Bạch hầu, bệnh Uốn 

ván, các biện pháp phòng chống, nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt 

tiêm bổ sung vacxin Bạch hầu - Uốn ván, lợi ích, tác dụng, các phản ứng có thể gặp 



phải sau tiêm chủng và cách xử trí. Nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Bạch 

hầu, Uốn ván trong chiến dịch. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên đài truyền thanh 

xã, tại thôn, tuyên truyền tại nhà trường, trong buổi tiêm chủng. Nội dung tuyên 

truyền đơn giản dễ hiểu để nhân dân dễ tiếp thu và thực hiện. 

- Thông tin kịp thời, chính xác tình hình triển khai chiến dịch; Đối tượng, hình 

thức, thời gian và địa điểm tổ chức tiêm chủng. 

- Thời gian trước và trong ngày triển khai chiến dịch. 

3. Công tác tập huấn 

- Phân công cán bộ trạm y tế tham gia tập huấn về điều tra, lập danh sách, tổng 

hợp đối tượng, công tác tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, 

phòng và xử trí phản vệ, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo để triển 

khai cho cán bộ trạm y tế thực hiện. 

- Thời gian: Theo kế hoạch của Trung tâm y tế. 

4. Điều tra đối tượng và mời đối tượng đi tiêm chủng 

- Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm chủng: Trạm y tế phối hợp với Hiệu 

Trưởng Trường tiểu học Quảng phúc, Trưởng thôn,  rà soát, lập danh sách tất cả các 

đối tượng thuộc diện tiêm chủng  trên địa bàn toàn xã tránh bỏ sót đối tượng. 

+ Thực hiện thống kê, báo cáo theo qui định, chuẩn bị đầy đủ danh sách cần 

tiêm trước chiến dịch, danh sách các đối tượng tiêm chủng cần phân theo lớp để 

thuận lợi trong quá trình tổ chức tiêm chủng. 

+ Thời gian lập danh sách đối tượng từ 08/1/2025 đến 11/01/2025. 

- Gửi giấy mời: Trên cơ sở danh sách đối tượng và kế hoạch tiêm chủng, Trạm 

y tế xã gửi giấy mời đến từng hộ gia đình, giấy mời ghi cụ thể ngày tiêm, giờ tiêm, 

địa điểm tiêm, những điều cần biết khi đưa trẻ đi tiêm chủng, để gia đình biết và 

chuẩn bị đưa trẻ đi tiêm, gửi trước 2 - 3 ngày theo lịch tiêm chủng. 

5. Nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Trạm y tế xã, nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng trước ngày tổ chức tiêm chủng 

một ngày, bảo quản vắc xin theo đúng qui định của chương trình tiêm chủng mở 

rộng. 

6. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Trạm y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch của trung 

tâm y tế huyện,  để phân công cán bộ thực hiện tại bàn tiêm.  Đảm bảo mổi bàn tiêm 

có 3 cán bộ y tế ( 1 cán bộ khám phân loại và tư vấn trước tiêm, 1 cán bộ trực tiếp 

tiêm vắc xin, 1 cán bộ theo dõi sau tiêm chủng 

- Trạm y tế sắp xếp 2 bàn tiêm tại trường tiểu học, mổi bàn tiêm không quá 100 

đối tượng trong một buổi tiêm chủng. 



- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo qui định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng. Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ y tế về các qui định khác của chương trình 

tiêm chủng mở rộng. 

- Tại điểm tiêm chủng đảm bảo có đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị cấp cứu 

sốc phản vệ theo qui định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ y 

tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Sẵn sàng xử trí kịp thời và hiệu 

quả các phản ứng bất thường xảy ra sau tiêm chủng. 

- Sau mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát danh sách đối tượng đến tiêm, trường 

hợp đối tượng chưa tiêm trong buổi tiêm chủng theo giấy mời, cần có biện pháp 

tuyên truyền, vận động để gia đình đưa trẻ đến tiêm chủng vào ngày tiêm vét. 

- 100% các đối tượng tiêm chủng phải được theo dõi sau tiêm 30 phút tại điểm 

tiêm chủng và được hướng dẫn tự theo dõi chăm sóc tại nhà từ 24 đến 48 giờ tiếp 

theo.  

7. Kiểm tra, giám sát 

Ban chỉ đạo của xã phối hợp với cán bộ giám sát của Trung tâm y tế kiểm tra, 

giám sát công tác chuẩn bị. 

III. ĐỊA BÀN VÀ ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG 

1. Địa bàn tiêm chủng 

Chiến dịch được triển khai tại địa bàn xã  

2. Đối tượng tiêm chủng 

- Toàn bộ trẻ sinh từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 hiện đang có mặt tại địa 

phương trong thời gian triển khai chiến dịch. 

- Dự kiến có 112 đối tượng trong toàn xã. 

* Không tiêm đợt này: Trẻ mới được tiêm các loại vắc xin có thành phần Bạch 

hầu - Uốn ván trong thời gian <1 tháng tính đến ngày triển khai tiêm chiến dịch. 

Trẻ đang mắc các bệnh cấp tính, đang điều trị bệnh  

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG 

1. Hình thức tổ chức 

- Tiêm theo hình thức cuốn chiếu, tiêm cho đối tượng theo từng lớp, thực hiện 

tiêm trong 1 ngày. 

- Tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm trong chiến dịch tại trạm y tế 

2. Thời gian 

 - Nhận vắc xin:       Ngày 15 /01/2025 

          - Tổ chức tiêm:        Ngày 16/01/2025 

3. Địa điểm tiêm chủng:  Tại Trường tiểu học xã Quảng phúc. 



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo xã 

- Tham mưu cho UBND xã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển 

khai tiêm bổ sung vắc xin  UV – BH  giảm liều (Td ) cho học sinh lớp 2. Điều tra và 

lập danh sách đối tượng trong diện được tiêm vắc xin UV - BH  giảm liều (Td ) 

- Chỉ đạo Ban giám hiệu Trường tiểu học Quảng phúc, ban dân số, phối hợp 

với Trạm y tế điều tra và tổng hợp đối tượng, chẩn bị điểm tiêm tại trường phù hợp. 

- Chỉ đạo Trạm y tế viết bài tuyên truyền, tổ chức buổi tiêm, thực hiện tiêm 

chủng, nhận, bảo quản vắc xin và vật tư phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin tại trường 

tiểu học. Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm về Trung tâm Y tế huyện, UBND xã. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền từ đài phát thanh xã đến các Thôn. 

- Phân công cán bộ giám sát trước, trong và sau tiêm chủng tại trường tiểu học. 

2. Trạm y tế 

- Xây dựng kế hoạch báo cáo Đảng ủy – UBND xã để triển khai đợt tiêm chiến 

dịch phòng bệnh UV – BH  giảm liều ( Td ) 

- Tham mưu cho UBND xã thành lập ban chỉ đạo, họp và phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. 

- Phối hợp với Trường Tiểu học Quảng phúc, Trưởng thôn , Hội phụ nữ điều 

tra và lập danh sách đối tượng gửi về Trung tâm y tế huyện. Viết giấy mời gửi trực 

tiếp đến phụ huynh của đối tượng trong diện tiêm chủng trước ngày tiêm chủng 3 

ngày. 

- Viết và gửi bài tuyên truyền cho đài truyền thanh xã phát thanh trên hệ thống 

loa của xã, về mục đích ý nghĩa của đợt tiêm chiến dịch vắc xin UV – BH  giảm liều( 

Td ) 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện: Nhân lực, vắc xin, vật tư, bình ô xy, hộp 

chống sốc phản vệ… phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ y tế trong buổi 

tiêm chủng, tổ chức tiêm đảm bảo đúng tiến độ, an toàn tiêm chủng, chỉ tiêm 100 đối 

tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. Khi có trường hợp phản ứng sau tiêm chủng cần thông báo 

ngay cho đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng xử trí đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Sau khi kết thúc buổi tiêm chủng, rà soát lập danh sách đối tượng chưa được 

tiêm, thông báo đến đối tượng, tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vào 

những ngày tiêm vét theo kế hoạch. 

- Tham mưu cho chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể 

tham gia vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng. 

- Báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm chủng theo thường quy, tổng hợp báo 

cáo kết quả tiêm chủng về Trung tâm y tế theo quy định. 

 



3. Trường tiểu học Quảng phúc  

- Phối hợp với Trạm y tế điều tra và cung cấp danh sách học sinh lớp 2 được 

tiêm bổ sung vắc xin UV – BH  giảm liều ( Td ) trong chiến dịch. 

- Tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh trong diện tiêm về mục đích 

ý nghĩa, lịch tiêm, những điều cần biết khi cho trẻ đi tiêm chủng, để tham gia tiêm 

đầy đủ đúng lịch. 

- Cùng với Trạm y tế bố trí phòng tiêm, sắp xếp bàn tiêm phù hợp, phòng theo 

dõi sau tiêm đảm bảo cho ngày tiêm thực hiện đúng tiến độ, an toàn trong tiêm 

chủng. 

- Phân công giáo viên phụ trách lớp hướng dẫn, gọi học sinh đến tiêm đảm bảo 

trật tự không để sót đối tượng. Tham gia theo dõi học sinh sau tiêm tại lớp, nhằm 

phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm để xử lý kịp thời. 

4. Công chức văn hóa 

- Tăng cường tuyên truyền mục đích ý nghĩa của đợt tiêm chiến dịch theo nội 

dung Trạm y tế cung cấp. Làm băng zon đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo 

quy định . 

- Phối hơp chỉ đạo các thôn tích cực tuyên truyền trên loa của thôn trước và 

trong thời gian tiêm chiến dịch.  

5. Các ban ngành cùng tham gia 

 Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên và các ban ngành khác tích cực 

tham gia trong việc vận động đối tượng tham gia tiêm chủng đầy đủ. 

   VI. BÁO CÁO 

Trạm y tế báo cáo nhanh kết quả tiêm chủng về Trung tâm y tế huyện vào lúc 

16 giờ trong ngày tiêm chủng. Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND xã, Trung tâm y 

tế Huyện ngay sau khi kết thúc chiến dịch. 

VII. KINH PHÍ 

- Kinh phí của dự án tiêm chủng Quốc gia. 

- Kinh phí địa phương./. 
Nơi nhận: 
- BCĐ huyện (để B/C);                                                                        

- TTYT huyện (để B/C); 

- Đảng ủy, UBND xã Để chỉ đạo);                                                                                  

- Thành viên BCĐ( Thực hiện); 

- Trạm y tế( Thực hiện); 

- Lưu:  VT và TYT.        

 
 
                                                               

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

    TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

  Hoàng Xuân Thi  
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